
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Bùi Phạm Ngọc Hoàng Anh 26/03/2010 K9_013 Phòng 1

2 Lương Hà Minh Anh 08/12/2010 K9_022 Phòng 1

3 Trần Mai Anh 13/12/2010 K9_044 Phòng 2

4 Trịnh Trâm Anh 12/01/2010 K9_046 Phòng 2

5 Nguyễn Gia Bảo 11/02/2010 K9_057 Phòng 3

6 Đoàn Thị Khánh Băng 17/10/2010 K9_062 Phòng 3

7 Lê Doãn Hoàng Dũng 16/09/2010 K9_077 Phòng 3

8 Nguyễn Đồng Minh Đức 15/06/2010 K9_099 Phòng 4

9 Nguyễn Ngọc Hương Giang 07/08/2010 K9_103 Phòng 4

10 Lưu Huỳnh Ngọc Hân 22/12/2010 K9_117 Phòng 5

11 Nguyễn Huy Hoàng 16/05/2010 K9_134 Phòng 6

12 Lê Nhật Huy 02/03/2010 K9_143 Phòng 6

13 Phồng Nguyễn Minh Khang 27/11/2010 K9_167 Phòng 7

14 Nguyễn Đăng Khánh 27/03/2010 K9_172 Phòng 7

15 Nguyễn Trung Kiên 10/05/2010 K9_192 Phòng 8

16 Nguyễn Tường Lam 06/04/2010 K9_202 Phòng 8

17 Đinh Trần Phúc Lâm 14/09/2010 K9_205 Phòng 8

18 Nguyễn Khánh Linh 10/07/2010 K9_219 Phòng 9

19 Nguyễn Thế Minh 19/01/2010 K9_243 Phòng 10

20 Nguyễn Thị Trà My 01/11/2010 K9_253 Phòng 10

21 Trần Phi Bảo Ngọc 19/10/2010 K9_292 Phòng 12

22 Võ Hoàng Thu Ngọc 30/08/2010 K9_294 Phòng 12

23 Đặng Trúc Nguyên 11/06/2010 K9_296 Phòng 12

24 Nguyễn Minh Nhật 01/10/2010 K9_307 Phòng 12

25 Nguyễn Hoàng Gia Phúc 08/07/2010 K9_332 Phòng 13

26 Lưu Thanh Lan Phương 12/09/2010 K9_339 Phòng 14

27 Ngô Thanh Thảo 14/06/2010 K9_368 Phòng 15

28 Đinh Ngọc Thiên 20/05/2010 K9_375 Phòng 15

29 Lê Phước Thịnh 25/12/2010 K9_380 Phòng 15

30 Nguyễn Hải Đan Thơ 24/02/2010 K9_383 Phòng 15

31 Cao Anh Thư 25/02/2010 K9_385 Phòng 15

32 Nguyễn Đức Trí 15/09/2010 K9_423 Phòng 17

33 Nguyễn Minh Trí 28/04/2010 K9_424 Phòng 17

34 Trần Vũ Phương Trinh 22/11/2010 K9_427 Phòng 17

35 Mai Hoàng Thanh Trúc 09/05/2010 K9_429 Phòng 17

36 Diệp Xuân Minh Tùng 19/02/2010 K9_438 Phòng 17

37 Nguyễn Ngọc Hải Vân 23/03/2010 K9_445 Phòng 18

38 Mai Thảo Vy 02/02/2010 K9_459 Phòng 18

Danh sách này có: 38 học sinh.
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